
[bookmark: _Toc104293701][bookmark: _Toc180662260][bookmark: _Toc180662966][bookmark: _Toc181603333]MA TRẬN-BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2024 -2025
MÔN: SINH HỌC 12
1. Thời điểm kiểm tra: 
2. Thời gian làm bài: 45 phút
3. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn: 12 Câu = 3.0 điểm
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 2 Câu = 8 ý = 2,0 điểm
+ Phần III. Trắc nghiệm câu trả lời ngắn: 4 câu = 2.0 điểm
+ Phần IV. Tự luận 3 câu = 3.0 điểm
5. Xác định số câu cho mỗi chủ đề/nội dung và từng mức độ
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN SINH HỌC 12
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chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm
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	Chủ đề 1.
Bằng chứng tiến hoá và một số học thuyết tiến hoá

	ND1. Các bằng chứng tiến hoá 
	2
	
	
	
	2 ý
	2 ý
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ND2. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
	2
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	ND3. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

	3
	2
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	1
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	1.5
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	Chủ đề 2. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ND2. Sự phát phát triển sự sống
	2
	
	
	2 ý
	
	2 ý
	1
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu/lệnh hỏi
	10
	2
	
	2 ý
	2 ý
	4ý
	2
	1
	1
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	1.5
	

	Tổng số điểm
	2,5
	0.5
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	0.5
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
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	2.0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	100



















B. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì 2 -Sinh học lớp 12
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu/lệnh hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	








1
	Chủ đề 1. 
Bằng chứng tiến hoá và một số học thuyết tiến hoá

	ND1. Các bằng chứng tiến hoá

	- Nhận biết: 
Trình bày được một số bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu học so sánh, tế bào học và sinh học phân tử. (NT1- 2)
	2 (câu 1,2)
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu
Xác định được vai trò bằng chứng tiến hoá: sinh học phân tử (NT3-NT6)
	
	2 Ý

	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
Trình bày được một số bằng chứng tiến hoá: giải phẫu học so sánh, tế bào học và sinh học phân tử (NT7- NT8)
	
	2 Ý

	
	

	
	
	ND2. Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
	- Thông hiểu:
Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết). (NT3-NT6)

	2 (câu 3,4)
	
	1 (câu 1)
	

	
	
	ND3. Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

	- Nhận biết:
 +Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ. Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn. (NT1-2)
+ Phát biểu được khái niệm thích nghi và trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi. (NT1-2)
+ Phát biểu được khái niệm loài sinh học và cơ chế hình thành loài. (NT1-2)
	3 (câu 4,6,7)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
· Đặc điểm thích nghi 
· Hiểu được quá trình hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá
	2(câu 8,9)
	
	1 (câu 2)
	1/2

	
	
	
	Vận dụng: (NT7-8)
-Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, di – nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).
-Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.
-Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.
	


	
	1 (câu 3)
	1,5

	


2
	Chủ đề 2. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
	ND1. Sự phát sinh sự sống
	- Nhận biết: (NT1-2)
- Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học). 

	

1 (câu 10)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: (NT3-6)
- Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học). 
- Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.
	


	
	
	

	
	
	

ND2. Sự phát phát triển sự sống 
	Thông hiểu: (NT3-6)
-Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó. 
-Vẽ được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người; nêu được loài người hiện nay (Homo sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người (Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.

	


2 (câu 11,12)
	2 Ý

	1 (câu 4)

	

	
	
	
	Vận dụng 
-Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.
Giải thích được nguồn gốc các loài
	
	2 ý
	
	

	
	
	
	
	12
	8 ý
	4
	2


[bookmark: _GoBack]
1


1


 


 


 


MA TR


?


N


-


B


?


NG Đ


?


C T


?


 


Đ


?


 


KI


?


M TRA GI


?


A KĚ II


-


 


NĂM H


?


C 2024 


-


2025


 


MÔN: SINH H


?


C 12


 


1. Th


?


i đi


?


m ki


?


m tra: 


 


2. Th


?


i gian làm bài: 45 phút


 


3


.


 


Hình th


?


c ki


?


m tra: T


r


?


c nghi


?


m


 


4


.


 


C


?


u trúc:


 


-


 


M


?


c đ


?


 đ


?


: 4


0% Nh


?


n bi


?


t; 30% Thông hi


?


u; 30% V


?


n d


?


ng.


 


+


 


Ph


?


n


 


I.


 


Tr


?


c


 


nghi


?


m


 


4


 


l


?


a


 


ch


?


n:


 


12


 


Câu


 


=


 


3.0


 


đi


?


m


 


+


 


Ph


?


n


 


II.


 


Tr


?


c


 


nghi


?


m


 


đúng


 


sai:


 


2


 


Câu


 


=


 


8


 


ý


 


=


 


2


,0


 


đi


?


m


 


+


 


Ph


?


n


 


III.


 


Tr


?


c


 


nghi


?


m


 


câu


 


tr


?


 


l


?


i


 


ng


?


n:


 


4


 


câu


 


=


 


2.0


 


đi


?


m


 


+


 


Ph


?


n


 


IV.


 


T


?


 


lu


?


n


 


3


 


câu


 


=


 


3.0


 


đi


?


m


 


5


.


 


Xác đ


?


nh s


?


 câu cho m


?


i ch


?


 đ


?


/n


?


i dung và t


?


ng m


?


c đ


?


 


A. MA TR


?


N


 


Đ


?


 KI


?


M TRA GI


?


A KÌ II 


-


 


MÔN SINH H


?


C 12


 


TT


 


Chương/


 


ch


?


 


đ


?


 


N


?


i dung/đơn v


ị
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